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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 42/2006/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 09  tháng 8 năm 2006  

 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ñiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn ñầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2006 (phần vốn trong nước) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 49/2006/NQ-HðND ngày 08/7/2006 của Hội ñồng nhân 

dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 136/2005/Qð-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB, Chương trình mục tiêu quốc 

gia và các chương trình khác năm 2006; 

Căn cứ các Quyết ñịnh số 245/Qð-UBND ngày 06/02/2006, 477/Qð-UBND, 

457/Qð-UBND ngày 28/02/2006, 728/Qð-UBND, 729/Qð-UBND ngày 27/3/2006, 

818/Qð-UBND ngày 6/4/2006, 1013/Qð-UBND, 1014/Qð-UBND ngày 27/4/2006 

về việc ñiều chỉnh và phân khai kế hoạch vốn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 

và Quyết ñịnh số 1107/Qð-UBND ngày 10/5/2006 về việc giao kế hoạch vốn ñầu tư 

XDCB năm 2006 từ nguồn còn lại của kế hoạch năm 2005; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 

995/SKHðT-TH ngày 04 tháng 8 năm 2006 về việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2006,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 

(phần vốn trong nước) theo phụ lục chi tiết ñính kèm. 
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ðiều 2. Căn cứ kế hoạch vốn ñiều chỉnh, bổ sung tại ðiều 1 Quyết ñịnh này, 

Chủ ñầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý dự án ñầu tư xây dựng 

công trình; giao cơ quan Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán vốn ñầu tư ñúng 

theo quy ñịnh của Nhà nước trên cơ sở phiếu giá ñủ ñiều kiện thanh toán do chủ ñầu 

tư ñề nghị, nhưng không vượt tổng mức ñầu tư và cơ cấu vốn trong từng dự án ñược 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế những nội 

dung có liên quan tại Quyết ñịnh số 136/2005/Qð-UBND ngày 12/12/2005 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Quyết ñịnh số  245/Qð-UBND ngày 06/02/2006, 

477/Qð-UBND, 457/Qð-UBND ngày 28/02/2006, 728/Qð-UBND, 729/Qð-UBND 

ngày 27/3/2006, 818/Qð-UBND ngày 06/4/2006, 1013/Qð-UBND, 1014/Qð-UBND 

ngày 27/4/2006, 1107/Qð-UBND ngày 10/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Quảng 

Ngãi; Thủ trưởng các ñầu mối giao kế hoạch tại phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này và 

các chủ ñầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./.  

  TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân Huế 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  
TRẢ NỢ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2005  

(Kèm theo Quyết ñịnh số  42 /2006/Qð-UBND ngày 09  tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

                                                                         ðVT: Triệu ñồng 

T
T 

Tên công trình 
ðầu mối giao kế 

hoạch 

Tổng dự 
toán/Dự 

toán 

Giải ngân 
từ KC ñến 
31/12/200

5 

Vốn 
còn 

thiếu 

Kế 
hoạch 

ñã giao 

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 
25/6/200

6 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/200

6 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh bổ 
sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

I Tổng cộng   
234,763 162,787 

41,99
1 

26,400 18,873 10,642 25,900 2,060 
2,56

0 
  

1 Kè Phổ Thạnh - Sa Huỳnh  UBND ðức Phổ 14,965 14,309 656 400     280   120   

2 ðường vào suối nước nóng 
Nghĩa Thuận 

UBND Tư Nghĩa 
1,721 896 825 700     490   210 

  

3 ðập Tuyền Tung Cty Cao su 
2,350 1,410 940 700 499 499 700     

phần vốn NS  
2,35 tỷ 

4  ðập Pring UBND Sơn Hà 
12,370 7,766 2,185 2,000     1,400   600 

NS6,1 tỷ, ñã bố 
trí 4 tỷ 

5 Qui hoạch vùng nguyên liệu cho 
NM mì Sơn Hải - Hạng mục cắm 
mốc qui hoạch vùng nguyên liệu mì 

Sở NN và PTNT 
390 390               

ðã bố trí ñủ 

6 ðường Bắc Trà Khúc UBND Sơn Tịnh 
20,402 15,500 3,000 3,000 1,716 700 3,000     

Thực hiện 18,5 
tỷ 

7 ðường Lê Trung ðình UBND TP 15,325 12,570 0 0           ðã bố trí ñủ 

8  ðường Lê Lợi Sở GTVT 19,905 16,244 3,661 2,500 1,488 1,488 2,500       

9 ðường Thi Phổ - Phước Hòa UBND Mộ ðức 
11,248 6,657 1,843 700 899   700     

NS 100% cầu 
cống, 70% 
ñường 

10 ðường Chợ Mới - Chợ ðình - 
Phước Lộc 

UBND Sơn Tịnh 
12,975 10,050 450 0     0     

NS10,5 tỷ 

11 ðường Nghĩa Thắng - Nghĩa 
Thọ 

UBND Tư Nghĩa 
3,334 2,620   0     0     

NS2,6 tỷ, ñã bố 
trí ñủ 

12 ðường Quán Hồng - Giếng Tiên UBND Mộ ðức 
2,746 2,020   0     0     

NS 100% cầu 
cống, 70% 
ñường 
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13 ðường QL24 nhà lưu niệm cụ 
Nguyễn Nghiêm 

UBND ðức Phổ 
3,632 3,020 612 300 232 200 300     

  

14 ðường cầu Cộng Hòa ñi QL24 Sở GTVT 16,221 11,620 4,601 2,600 1,851 1,985 2,600       

15 ðường Ba Thành - Hành Tín 
ðông 

UBND Ba Tơ 
7,813 6,047 1,553 800 440   800     

NS7,6 tỷ 

16 ðường Hành Tín ðông - Hành 
Tín Tây 

UBND Nghĩa 
Hành 9,103 7,116 284 0     0     

NS7,4 tỷ 

17 ðường lên NLV và sân vườn 
Huyện ủy Sơn Tây 

UBND Sơn Tây 827 500 327 300 88 88 210   90 
  

18 ðảo giao thông ngã tư ñường Hai 
Bà Trưng - Quang Trung - Bà Triệu 

UBND TP 
1,220 1,200   0     0   0 

ðã bố trí ñủ 

19 Tượng ñài tưởng niệm Mộ ðức UBND Mộ ðức 1,352 990 362 250 145 145 250       

20 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
Sơn Hà 

HU Sơn Hà 
1,981 1,500 481 300 147 132 300     

  

21 KTX Trường Chính trị tỉnh Trường Chính trị 3,643 2,700 943 500 142 142 350   150   

22  
Vườn hoa Ba Tơ (gñ 1+2) 
 

UBND TP 
14,151 10,898 3,253 2,500 135 135 1,500   

1,00
0 

  

23 Cải tạo và xây dựng mới kho lưu 
trữ tỉnh 

VP UBND tỉnh 
3,015 2,392 623 500 226 223 500     

  

24 Nâng cấp, sửa chữa NLV Sở 
GDDT 

Sở GDðT 
1,254 650 604 500 395 395 500     

  

25 ðập Phiên Chá UBND Minh Long 2,938.7 1,500.0 1,439 1,000.0 917 857 1,000.0       
26 ðường vào nhà lưu niệm cụ Nguyễn 

Chánh 
UBND Sơn Tịnh 

2,938.4 1,500.0 
1,438 

1,300.0 
820 745 

1,300.0   
    

27 Cầu Nghĩa Mỹ UBND Tư Nghĩa 1,083.6 500.0 584 500.0 389 389 500.0       
28 Căn cứ ñịa cách mạng Ba Tơ UBND Ba Tơ                     
* Phần UBND huyện Ba Tơ làm chủ 

ñầu tư 
  

2,429.0 1,803.0   400.0 
288 331 

400.0   
    

   - Nhà khách Bảo tàng Ba Tơ   588 419.0   139.0 138 138 139.0       
   - Bia di tích Lò Gạch, ñồn Ba 

Tơ, bến Buông, núi Cao Muôn 
  

710 
422.0 

  
177.0 

150 166 
177.0   

    
   - San lấp mặt bằng Quảng 

trường và lễ ñài 11/3 
           

811  738   
19.0 

    
19.0   

    
   - Bia di tích Nha kiểm lý, hang 

Vọp Rẹp 
  

320 
224.0 

  
65.0 

  27 
65.0   
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* Nâng cấp cải tạo Bảo tàng khởi 
nghĩa Ba Tơ 

Sở VHTT 
750 

300.0 
450 

350.0 
190 190 

350.0   
    

29 Nhà trưng bày cuộc ñời và sự 
nghiệp cụ Nguyễn Công Phương 

UBND Nghĩa Hành 
950.0 500.0 

450 
400.0 

    
280.0   

120   
30 

NLV Ban ðB, TðC, GPMB tỉnh 
Ban ðB, TðC, 

GPMB tỉnh 2,980.9 500.0 
  

0.0 
    

0.0   
0 Sử dụng tiền 

 bán nhà cũ 

31 Trụ sở ñội quản lý thị trường số 5 Sở TMDL 520.9 400.0 121 100.0 68 67 100.0       
32 NLV phía bắc trụ sở UBND huyện 

Sơn Tịnh 
UBND Sơn Tịnh 

1,666.0 1,000.0 
666 

550.0 
373 373 

550.0   
    

33 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bình 
Sơn 

UBND Bình Sơn 
1,809.4 1,000.0 

809 
700.0 

415 415 
700.0   

    
34 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Ba 

Tơ 
UBND Ba Tơ 1,964.2 1,000.0 964 800.0     560.0   240   

35 Cải tạo nhà ñể xe thành NLV Sở NN 
và PTNT 

Sở NN và PTNT 
550.6 400.0 

151 
100.0 

    
70.0   

30   
36 Trung tâm bồi dưỡng chính trị ðức 

Phổ 
UBND ðức Phổ 

1,982.2 1,000.0 
982 

700.0 
785 525 

700.0   
0   

37  
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã 
 

TT BDCT TP 

1,976.8 1,300.0 
677 

550.0 
300 300 

550.0   
0 

  
38 Nhà công vụ Ba Tơ UBND Ba Tơ 1,464.2 1,000.0 464 400.0 334 318 400.0   0   
39 

ðường Sơn Mùa - Sơn Bua UBND Sơn Tây 
26,813.

0 10,020.0 
5,591 

0.0 
5,591   

2,060.0 
2,060.

0 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
      ðVT: Triệu ñồng 

Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối 
giao kế 
hoạch 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng dự 
toán/Dự 

toán 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng 

số 

Trong 
ñó 

giao 
ñợt 1 
(70%) 

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ sung 

Tăng Giảm 
Ghi 
chú 

  Tổng cộng   483,918 468,820 141,268 110,300 79,460 26,292 28,094 105,086 2,430 7,644   
  Nhóm B   349,256 336,257 94,202 52,000 36,400 9,518 14,806 51,350 400 1,050   
  Nhóm C   134,662 132,563 47,066 58,300 43,060 16,774 13,288 53,736 2,030 6,594   

II Ngành nông lâm ngư   102,153 102,153 8,502 4,500 3,150 1,005 1,005 4,050 0 450   

  Nhóm B   98,907 98,907 8,502 3,000 2,100 1,005 1,005 3,000 0 0   

1 Giống Nông nghiệp Sở NN 
và PTNT 34,203 34,203 8,502 3,000 2,100 1,005 1,005 3,000     

NS 28,43 
tỷ 

   - Hỗ trợ kỹ thuật ñể cải tạo 
và phát triển ñàn bò 

Sở NN 
và PTNT 82,416   4,492 1,700 1,190 550 550 1,700     

  

   - ðầu tư hỗ trợ và phát triển 
giống ñiều ghép 

Sở NN 
và PTNT 10,815   2,024 1,300 910 455 455 1,300     

  

2 ðê bao Thị xã (Thành phố) Sở NN 
và PTNT 

64,704 64,704                 

Dự kiến 
năm 2006 
chỉ ñầu tư 
tiếp bằng 
tiền sử 
dụng ñất 
của dự án 

  Nhóm C   3,246 3,246 0 1,500 1,050 0 0 1,050 0 450   

3 Nâng cấp trại giống cây nông 
nghiệp ðức Hiệp 

Sở NN 
và  

PTNT 
3,246 3,246   1,500 1,050     1,050   450 

  

III Ngành Giao thông Vận tải   276,902 274,658 87,628 78,800 57,410 16,312 18,963 75,660 400 3,540   

  Nhóm B   174,511 174,365 51,339 35,000 24,500 4,099 9,785 35,400 400 0   

4 ðường Nguyễn Công Sở 40,000 40,000 6,000 11,000 7,700 315 131 11,000       
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Phương GTVT 

5 
ðường Nguyễn Trãi 

Sở 
GTVT 

40,000 40,000 7,000 6,000 4,200 268 268 6,000     
  

6 ðường Thạch Trụ - Phổ An Sở 
GTVT 

21,488 21,342 9,164 4,000 2,800 3,516 2,386 4,400 400   
  

7 ðường Chu Văn An UBND 
Thành 

phố 
29,023 29,023 300 10,000 7,000   7,000 10,000     

  

8 ðường Thành Cổ - Núi Bút UBND 
Thành 

phố 
44,000 44,000 28,875 4,000 2,800     4,000     

  

  Nhóm C   102,391 100,292 36,289 43,800 32,910 12,213 9,178 40,260 0 3,540   

9 
ðường Ngã ba Hành ðức - 
Hành Phước 

UBND 
Nghĩa 
Hành 

2,620 2,609 700 1,200 840 1,066 720 1,200     
NS1,94 tỷ 

10 
ðường Quảng Ngãi - Minh 
Long (ñoạn qua trung tâm thị 
trấn chợ Chùa) 

Sở 
GTVT 

10,400 10,400 6,600 3,500 3,500     3,500     

 Hỗ trợ 
ðền bù, 
giải toả 
dãy phía 
Tây 

11 ðường Quán Lát - Biển Hàm 
An 

UBND 
Mộ ðức  

6,298 5,762 2,000 2,000 1,400 976 946 2,000     
NS4,71 tỷ 

12 ðường Bình Trung - Bình 
Dương 

UBND 
Bình Sơn 

5,198 5,041 2,000 1,000 700 800 600 1,000     
NS 3,18 
tỷ 

13 ðường từ UBND xã Bình 
Châu ñến Ba Làng An 

UBND 
Bình Sơn 

2,328 2,328 1,200 1,000 700 468 300 1,000     
NS 2,28 
tỷ 

14 
ðường Trương ðịnh 

UBND 
Thành 

phố 
7,277 7,277 4,150 2,500 1,750 1,811 1,157 2,500     

  

15 ðường Phan Bội Châu UBND 
Thành 

phố 

17,751 

17,750 8,969 9,000 7,500 135 988 9,000     

Có phần 
chi cho 
chi trả 
tiền ñất 
TðC khu 
TðC 
Nguyễn 
Tự Tân, 
ñã tính 4 
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tỷ bổ 
sung 
nguồn 
còn lại 
2005 

16 
ðường tỉnh lộ 623 (Tịnh 
ðông) - Trà Tân 

UBND 
Sơn Tịnh 

11,968 11,932 3,000 4,800 3,360 3,008 56 4,800   0 
  

17 
ðường La Hà - Nghĩa Thuận 

UBND 
Tư 

Nghĩa 
17,703 15,682 4,500 6,400 4,480 2,541 2,541 6,400     

NS 12,6 
tỷ 

18 ðường trung tâm thị trấn ðức 
Phổ 

UBND 
ðức Phổ 

8,928 8,928 1,750 6,300 4,410 1,299 1,019 4,410   1,890 
  

19 ðường ðồng Cát - ðạm 
Thuỷ 

UBND 
Mộ ðức  

11,920 11,280 1,250 5,500 3,850 109 491 3,850   1,650 
NS 8,52 
tỷ 

20 Cầu kênh thuỷ lợi Thạch 
Nham, tuyến Quán Lát - ðá 
Chát 

Sở 
GTVT 

  1,303 170 600 420   360 600     
  

V Ngành Y tế - Xã hội - 
TDTT 

  
27,606 15,425 6,464 6,500 4,550 944 1,222 5,450 0 1,050 

  

  Nhóm B   22,634 10,453 5,464 3,000 2,100 41 319 3,000 0 0   

21 CSHT kỹ thuật ngoài hàng 
rào BVðK tỉnh 

Sở Xây 
dựng 22,634 10,453 5,464 3,000 2,100 41 319 3,000     

ðền bù 
giải toả 

  Nhóm C   4,972 4,972 1,000 3,500 2,450 903 903 2,450 0 1,050   

22 Trung tâm BVSK bà mẹ trẻ 
em và KHHGð tỉnh Quảng 
Ngãi 

Sở Y tế 
4,972 4,972 1,000 3,500 2,450 903 903 2,450   1,050 

  

VI Ngành Giáo dục ðào tạo   10,399 10,399 5,980 3,500 2,450 264 155 2,450 0 1,050   

  Nhóm B   10,399 10,399 5,980 3,500 2,450 264 155 2,450 0 1,050   

23 Trường THPT chuyên Lê 
Khiết 

Trường 
L.Khiết 10,399 10,399 5,980 3,500 2,450 264 155 2,450   1,050 

  

VII Văn hóa Thông tin   42,805 42,133 22,917 7,500 5,250 4,109 3,542 7,500 0 0   

  Nhóm B   42,805 42,133 22,917 7,500 5,250 4,109 3,542 7,500 0 0   
24 Bảo tàng tổng hợp tỉnh Sở 

VHTT 
   
18,692  

18,331 15,917 1,500 1,050     1,500     
ðền bù 
giải toả 

25 Quảng trường tỉnh Sở 
VHTT 

   
24,113  23,802 7,000 6,000 4,200 4,109 3,542 6,000     

tiền ñất 
của dự án 
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là 8,9 tỷ 

  Phát thanh Truyền hình   1,356 1,356 1,200 300 210 62 62 156 0 144   

  Nhóm C   1,356 1,356 1,200 300 210 62 62 156 0 144   

26 Thiết bị thu phát truyền hình 
trực tiếp 

ðài 
PTTH 
tỉnh 

1,356 1,356 1,200 300 210 62 62 156   144 
Vốn 
QCTH 
700 triệu 

VIII Ngành Công cộng   6,791 6,790 2,662 2,500 1,750 0 0 3,780 2,030 750   

  Nhóm C   6,791 6,790 2,662 2,500 1,750 0 0 3,780 2,030 750   

27 Tái ñịnh cư KCN Quảng Phú UBND 
Thành 

phố 
6,791 6,790 2,662 2,500 1,750     1,750   750 

  

  Công viên Thiên Bút UBND 
Thành 

phố 
      0       2,030 2,030   

ðền bù 
Cty Dược 

X An ninh Quốc phòng   10,833 10,833 4,500 4,800 3,360 2,377 2,245 4,260 0 540   

  Nhóm C   10,833 10,833 4,500 4,800 3,360 2,377 2,245 4,260 0 540   

28 Nâng cấp doanh trại Trường 
Quân sự ñịa phương 

BCH QS 
tỉnh 4,650 4,650 1,900 2,000 1,400 914 1,200 2,000     

  

29  
Trại huấn luyện chiến sĩ mới 
Bộ ñội Biên phòng 
 

BCH 
Biên 

phòng 
3,817 3,817 1,200 1,800 1,260 445 445 1,260   540 

  

30 Cơ sở doanh trại Công an 
tỉnh 

Công an 
tỉnh 

2,366 2,366 1,400 1,000 700 1,018 600 1,000     
  

X Quản lý Nhà nước   5,074 5,074 1,415 1,900 1,330 1,219 900 1,780 0 120   

   
Nhóm C 

 

  
5,074 

5,074 
1,415 1,900 1,330 1,219 900 1,780 0 120 

  

31 Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh VP 
UBND 

tỉnh 
820 820 145 400 280     280   120 

  

32 
Sửa chữa NLV Ban bảo vệ - 
chăm sóc  sức khỏe cán bộ  

Ban BV - 
CSSKCB  

796 796 270 500 350 474 300 500     
  

33 
NLV các cơ quan, ñơn vị sự 
nghiệp thuộc Sở Thủy sản 

Sở Thủy 
sản 

3,458 3,458 1,000 1,000 700 745 600 1,000     
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI VÀ CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THỰC HIỆN ðẦU TƯ VÀ TRẢ NỢ 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
     ðVT: Triệu ñồng 

Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối 

giao  
kế hoạch 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng số 

Trong 
ñó giao 
ñợt 1 
(70%) 

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  Tổng cộng   209,155 4,953 41,029 29,140 9,455 11,512 45,543 9,103 4,589   

I Ngành nông lâm ngư   10,369 765 3,730 2,611 140 474 3,451 0 279   

  Nhóm C   10,369 765 3,730 2,611 140 474 3,451 0 279   

1 Di dân TðC tập trung dân vùng 
sạt lở ven sông, ven biển xã 
Nghĩa An 

UBND 
Tư Nghĩa 2,857 580 1,300 910     1,300     

NS: 2 tỷ 

2 Di chuyển dân ra khỏi vùng 
triều cường sạt lở Thạnh ðức 

UBND 
ðức Phổ 

2,257 50 1,000 700   341 1,000     
NS 1,58 
tỷ 

3 Dự án theo dõi diễn biến rừng 
và ñất lâm nghiệp tỉnh Quảng 
Ngãi 

Chi Cục 
kiểm lâm 

2,355 35 930 651     651   279 
NS70% 

4 
Chống sạt lở bờ hữu sông 
Phước Giang, ñoạn Ruộng Thủ 

UBND 
Minh 
Long 

2,900 100 500 350 140 133 500     
  

II Ngành Giao thông Vận tải   60,266 0 9,500 6,650 581 3,500 8,300 0 1,200   

  Nhóm C   60,266 0 9,500 6,650 581 3,500 8,300 0 1,200   

5 

ðường Ngã tư Bà Viện ñi 
Nghĩa Kỳ 

UBND 
huyện 
Nghĩa 
Hành 

14,782   1,700 1,190   1,020 1,700   0 

NS: 
100% 
thoát 
nước, 
70% 
ñường 
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6 

ðường Bình Hiệp - Tịnh Trà 
UBND 
huyện 

Sơn Tịnh 
16,828   2,000 1,400 104 1,200 2,000   0 

NS: 
100% 
cầu 
cống, 
70% 
ñường 

7 
Cầu Phú Nghĩa 

UBND 
huyện Tư 

Nghĩa 
9,326   1,800 1,260 187 1,080 1,800     

  

8 
ðường Quốc lộ 1A - Mỹ Á 

UBND 
huyện 

ðức Phổ 
19,330   4,000 2,800 290 200 2,800   1,200 

  

III Giáo dục - ðào tạo   44,606 0 11,000 7,700 862 2,789 9,500 0 1,500   

  Nhóm B   31,790 0 6,000 4,200 721 2,268 6,000 0 0   

9 
Trường THPT bán công Lê 
Trung ðình 

Trường 
THPTBC 
L.T.ðình 

17,727   3,000 2,100 584 584 3,000     

NS: 
16,37 tỷ 

10 Trường THPT Phạm Văn ðồng UBND 
Mộ ðức 14,063 0 3,000 2,100 137 1,684 3,000     

NS: 
13,263 
tỷ 

  Nhóm C   12,816 0 5,000 3,500 141 521 3,500 0 1,500   

11 
Trường THPT số 1 Tư Nghĩa 

UBND 
huyện Tư 

Nghĩa 
6,766   2,500 1,750 121 402 1,750   750 

NS 6 tỷ 

12 
Trường THPT số 1 Sơn Tịnh 
(giai ñoạn 3a) 

Trường 
THPT số 

1 Sơn 
Tịnh 

4,184   2,000 1,400   99 1,400   600 

  

13 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
Lý Sơn 

UBND 
Lý Sơn 

1,866 0 500 350 20 20 350   150 
  

IV Ngành Y tế - Xã hội - TDTT   660 0 400 280 3 5 280 0 120   

  Nhóm C   660 0 400 280 3 5 280 0 120   

14 Xử lý nước thải Bệnh viện 
huyện ðức Phổ 

Sở Y tế 660   400 280 3 5 280   120 
  

  Văn hóa Thông tin   5,929 0 1,000 700 19 645 1,000 0 0   

  Nhóm C   5,929 0 1,000 700 19 645 1,000 0 0   
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15 ðền thờ anh hùng dân tộc 
Trương ðịnh 

UBND 
Sơn Tịnh 5,929   1,000 700 19 645 1,000     

  

V Phát thanh Truyền hình   2,760 0 500 350 0 0 350 0 150   

  Nhóm C   2,760 0 500 350 0 0 350 0 150   

16 Mạng sản xuất chương trình và 
truyền dẫn sóng truyền hình kỹ 
thuật số 

ðài 
PTTH 
tỉnh 

2,760   500 350     350   150 
  

VI Ngành Công cộng   14,223 1,408 4,500 3,150 451 331 4,200 0 300   

  Nhóm C   14,223 1,408 4,500 3,150 451 331 4,200 0 300   

17  
Lắp ñặt và cải tạo hệ thống lưới 
ñiện chiếu sáng công cộng thị 
xã  

Công ty 
Môi 

trường 
ðT 

2,300   1,000 700 80   700   300 

  

18 Khu tái ñịnh cư ñường Nguyễn 
Tự Tân 

UBND 
TP 9,924 1,408 3,000 2,100 152   3,000   0 

ðền bù 
giải toả 

19 Cầu kênh Thạch Nham thuộc dự 
án mở rộng nghĩa ñịa thị xã 

UBND 
TP 1,999   500 350 219 331 500     

  

VII Quản lý Nhà nước   27,976 0 9,000 6,300 4,266 3,628 8,560 600 1,040   

   
Nhóm C  

  27,976 
0 9,000 6,300 4,266 3,628 8,560 600 1,040 

  

20 
 NLV UBND huyện Tư Nghĩa  

UBND 
Tư Nghĩa 

2,972 0 700 490   347 700   0 
NS 2 tỷ 

21 Nhà lưu trữ và NLV khối ðảng 
uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ 

VP Tỉnh 
ủy 

3,170 0 1,300 910 1,086 910 1,300     
  

22 

Nhà công vụ Tỉnh uỷ 
VP Tỉnh 

ủy 

2600 

  800 560 94 48 300   500 

Trả nợ 
tư vấn, 
công 
trình 
tạm 
dừng 

23 Trụ sở  làm việc UBND huyện 
Sơn Tây 

UBND 
Sơn Tây 

1,900 0 800 560 1,445 550 1,400 600   
  

24 NLV và nhà bảo vệ cảng Sa Kỳ Sở GTVT 589 0 300 210 289 180 300       
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25 
Cải tạo NLV Sở Công nghiệp 

Sở Công 
nghiệp 

598 0 300 210 1 1 210   90 
  

26 
NLV UBND huyện ðức Phổ 

UBND 
ðức Phổ 

2,996 0 800 560     560   240 
NS 2,2 
tỷ 

27 
NLV Huyện ủy Lý Sơn 

UBND 
Lý Sơn 

2,124 0 700 490 50 19 490   210 
  

28 NLV Ban Dân tộc Miền núi 
(Ban Dân tộc) 

Ban 
DTộc 2,124 0 700 490     700   0 

Bán nhà 
cũ 
không 
ñược 

29 
NLV Huyện uỷ Sơn Hà 

Huyện uỷ 
Sơn Hà 2,766 0 700 490 1,237 490 700     

  

30 Mở rộng NLV Sở Tài nguyên 
Môi trường 

Sở 
TNMT 

2,137 0 700 490 15 352 700   0 
  

31 

Nhà làm việc khối dân vận Tư 
Nghĩa 

UB 
MTTQ 

VN 
huyện Tư 

Nghĩa 

1,368   500 350 49 297 500   0 

  

32 
Mở rộng khu làm việc UBND-
HðND và ðoàn ðBQH tỉnh 

VP 
UBND 

tỉnh 
2,632   700 490   434 700     

  

VIII 
Bổ sung thực hiện ñầu tư   36,245 0 750 750 75 140 7,552 6,802 0 

  

1 Tái ñịnh cư tập trung dân vùng 
sạt lở nứt núi xã Sơn Nham , 
huyện Sơn Hà 

UBND 
Sơn Hà 

2,403   100 100     300 200     

2 Cầu Phong Niên UBND 
Sơn Tịnh 

2,719   100 100     200 100     

3 Nhà làm việc Chi cục kiểm lâm 
tỉnh Quảng Ngãi 

Chi cục 
kiểm lâm 

1,360   50 50   40 220 170     

4 Trung tâm dạy nghề  (GðII ) Sở Lð - 
TB -XH 

2,279   50 50   50 150 100     
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5 Nhà truyền thống và bia tưởng 
niệm các Anh hùng liệt sĩ Công 
an Quảng Ngãi  

Công An 
tỉnh 

1,123   100 100     300 200     

6 Nâng cấp, mở rộng Nhà làm việc 
Huyện uỷ Bình Sơn 

UBND 
Bình Sơn 

1,999   50 50 75 50 150 100     

7 Sửa chửa kênh tưới Hồ chứa 
nước hố Vàng 

UBND 
Sơn Tịnh 

3,288   50 50     222 172     

8 Nghĩa ñịa Thành phố Quảng 
Ngãi  

UBND 
Thành 

phố 3,074 

  50 50     1,550 1,500   ðền bù 

9 Trường Trẻ em khuyết tật Sở GD 
ðT 5,200 

  100 100     1,100 1,000   ðền bù 

10 Nhà ñiều dưỡng người có công Sở Lð - 
TB -XH 12,800 

  100 100     3,360 3,260   ðền bù 

IX Bổ sung trả nợ   6,121 2,780 649 649 3,058 0 2,350 1,701     

1 Trụ sở làm việc Phòng CSGT Công An 
tỉnh 2,360 

1,395 300 300 800   800 500     

2 ðầu tư phát triển truyền hình 
ñịa phương năm 2004 

ðài 
PTTH 

2,998 1,385 349 349 1,495   1,000 651     

3 

Hồ chứa nước Thới Lới 
Sở NN và 

PTNT 

763   0   763   550 550   Có phần 
trả nợ 
lập dự 
án của 
huyện 
Lý Sơn 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN QUY HOẠCH NĂM 2006 
(Kèm theo Quyết ñịnh số  42 /2006/Qð-UBND ngày  09  tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

     ðVT : Triệu ñồng 

TT TÊN DỰ ÁN 
ðầu mối giao 

KH 
Tổng 

dự toán 

Ước giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 

Kế 
hoạch  

ñã giao 

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh bổ 
sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  TỔNG CỘNG       
3,050.5  

        2,074.8  
         

4,350.0  
    

     
4,350.0  

      

I Các dự án ñang thực hiện       
     

3,320.00  
    

 
3,320.00  

      

  Các dự án chuyển tiếp                     
1 Quy hoạch sử dụng ñất các huyện                     
  

Quy hoạch sử dụng ñất huyện ðức Phổ UBND ðức Phổ 270 

              Chi từ 
nguồn thu 
sử dụng 
ñất của 
huyện 

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Ba Tơ 
UBND Ba Tơ 

210                 
50  

        
100.00  

          
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Trà Bồng 
UBND Trà Bồng 

                  
50  

          
100.00  

          
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Minh 
Long 

UBND Minh 
Long 

                  
50  

          
100.00  

        
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Sơn Hà 
UBND Sơn Hà 

                  
50  

          
100.00  

          
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Sơn Tây 
UBND Sơn Tây 

                  
50  

          
100.00  

          
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Tây Trà 
UBND Tây Trà 

                  
50  

          
100.00  

          
100.00  

    
  

  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Lý Sơn  
UBND Lý Sơn 

                  
50  

          
100.00  

          
100.00  

    
  

2 Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện Lý 
Sơn UBND Lý Sơn 

370 0           
200.00  

          
200.00  

    

  
3 Quy hoạch ngành phát thanh truyền hình 

giai ñoạn 2004-2010 ðài PTTH 
350 100           

150.00  
          

150.00  
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4 Quy hoạch chung Khu Kinh tế - Du lịch 
- Văn hoá Sa Huỳnh UBND ðức Phổ 

490 0           
250.00  

          
250.00  

      

5 Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh 
Quảng Ngãi 2006-2010, ñịnh hướng 
2015, 2020 

 Sở NN&PTNT 
253 100             

50.00  
            

50.00  
      

6  ðiều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết 
Trung tâm huyện Minh Long 

UBND Minh 
Long 

620 50           
300.00  

          
300.00  

      

7  ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 
Trung tâm huyện Nghĩa Hành 

UBND Nghĩa 
Hành 

500 50           
300.00  

       
530.00  

        
300.00  

      

8 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội huyện Tây Trà ñến năm 2010 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

UBND Tây Trà 
120 20           

100.00  
          

100.00  
      

9  ðiều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 
Thị trấn Trà Xuân UBND Trà Bồng 

400 50           
200.00  

          
200.00  

      

10  ðiều chỉnh quy hoạch phát triển công 
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2010 
có tính ñến 2015 

Sở Công Nghiệp 
105 50             

50.00  
            

50.00  
      

11 Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh giai 
ñoạn 2006-2010 có tính ñến 2015 Sở Công Nghiệp 

380 100           
220.00  

          
220.00  

      

12  ðiều chỉnh quy hoạch tổng thể mạng 
lưới kinh doanh xăng dầu trên ñịa bàn 
tỉnh 

Sở Thương mại - 
Du Lịch 

68.166 30             
30.00  

         
30.00  

        
30.00  

        
30.00  

      

13 Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ giai 
ñoạn 2005-2010, ñịnh hướng ñến 2015 

Sở Thương mại - 
Du Lịch 

  20           
100.00  

          
100.00  

      

14 Quy hoạch thuỷ lợi 
Sở NN và PTNT 

380.3 310           
100.00  

          
100.00  

      

  Các dự án mới                      

15 Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phổ 
Phong 

BQL các Khu 
công nghiệp 

              
150.00  

          
150.00  

      

16 ðiều chỉnh quy hoạch công viên Núi Bút UBND thành 
phố Quảng Ngãi  

              
150.00  

          
150.00  

      

17 Quy hoạch chi tiết tôn tạo cảnh quan bờ 
phía Nam sông Trà Khúc 

UBND thành 
phố Quảng Ngãi  

              
100.00  

          
100.00  

      

18 Quy hoạch cụm kinh tế trang trại 
UBND Sơn Tịnh 

                
50.00  

            
50.00  

      

19 Quy hoạch ngành thuỷ sản giai ñoạn 
2006-2010 Sở Thuỷ sản 

                
50.00  

            
50.00  
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20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi Ban Dân tộc 

                
70.00  

            
70.00  

      

II  Trả nợ quy hoạch ñã ñược duyệt   3,050.46 2,074.82         
771.49  

        
771.49  

    
  

21 Quy hoạch tổng thể thị trấn ðức Phổ UBND ðức Phổ 483.60 200.00           
259.42  

          
259.42  

    
  

22 Quy hoạch tổng thể Khu du lịch sinh thái 
Cà ðăm - Hồ Nước Trong 

Sở TMDL 228.00 200.00             
16.60  

            
16.60  

    

  
23 Dự án ñiều tra xác ñịnh tiềm năng và lập 

quy hoạch ñịnh hướng xây dựng khai 
thác tổng hợp nguồn nước khoáng Nghĩa 
Thuận 

Sở Công nghiệp 366.62 328.22             
20.07  

            
20.07  

    

  
24 Quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ 

Tây Trà 
Sở Xây dựng 242.43 219.00             

11.31  
            

11.31  
    

  
25 Quy hoạch chi tiết ñông bắc Trà Khúc 

1/2000 
Sở Xây dựng 370.05 340.00             

11.55  
            

11.55  
    

  
26 Quy hoạch chi tiết thị xã Quảng Ngãi Sở Xây dựng 218.03 0.00           

207.13  
          

207.13  
    Phần bổ 

sung 
27 ðiều chỉnh Quy hoạch GTVT ñến năm 

2010, có ñịnh hướng ñến năm 2020 
Sở GTVT 292.63 150.00           

128.00  
       
278.00  

      
128.00  

      
128.00  

    

  
28 Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn 

huyện Mộ ðức 
UBND Mộ ðức 287.90 197.60             

75.90  
            

75.90  
    

  
29 Quy hoạch  TTCX Trà Hiệp Ban DTMN 70.00 50.00             

16.50  
            

16.50  
    

  
30 Quy hoạch chi tiết ñiều chỉnh và mở 

rộng Trung tâm thị trấn La Hà 
UBND Tư Nghĩa 405.99 330.00               

4.06  
              

4.06  
    

  
31 Quy hoạch tái ñịnh cư  Hồ Chóp Vung Sở NN và PTNT 85.22 60.00             

20.96  
            

20.96  
    

  

III 
Dự phòng: phân khai các dự án bổ 
sung mới       

        
258.51      

    
258.51        

     
32  

 Quy hoạch chi tiết 1/500 Bến xe khách 
(mới) tỉnh Quảng Ngãi  

Sở Giao thông và 
Vận tải            

        
40.00        

     
33  

 Quy hoạch Thị trấn huyện lỵ Sơn Tịnh 
(mới)  

UBND huyện 
Sơn Tịnh           

        
50.00        

     
34  

 Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Quảng 
Ngãi năm 2011-2020 và tầm nhìn ñến 
năm 2025  

Sở KHðT 
          

        
88.51  
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35  

 Quy hoạch ngành BCVT  
Sở BCVT 

          
        
40.00        

     
36  

 Quy hoạch ngành CNTT  
Sở BCVT 

          
        
40.00        
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG NĂM 2006 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

     ðVT : Triệu 
ñồng 

      

TT 

 

Tên công trình 
 

ðầu mối 
giao kế 
hoạch 

 
Tổng 

mức ñầu 
tư  

Ước giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 

Kế hoạch ñã 
giao 

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ 

sung 

Tăng Giảm 
Ghi 
chú 

  Tổng số   218,692   1,600 537 100 1,600       

1 ðường Trần Hưng ðạo UBNDTP 25,577 250 150     150       

2 ðường Nguyễn Tự Tân UBNDTP 30,248 250 150    150       

3 Chợ ðồng Cát UBND Mộ 
ðức 

4,804 50 50     50       

4 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa Sở Y tế 15,726 50 100 100 100 100       

5 ðập dâng hạ lưu sông Trà Khúc Sở NN và 
PTNT 

60,648 100 200 186   200       

6 Nâng cấp, sửa chữa cửa hàng 
thương mại, kho dự trữ tại trung tâm 
3 huyện miền núi 

Cty TNXP           0       

   - Cửa hàng Minh Long   625 15 20     20       

   - Cửa hàng Sơn Hà   910 15 20     20       

   - Cửa hàng Ba Tơ   889 15 20     20       

7 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành UBND 
Nghĩa 
Hành 

8,036 20 100 37   100       

8 Trạm thú y             0       
                + Sơn Tịnh Sở NN và 

PTNT 
228 20 20     20       



S
ố
 0

9
 +

 1
0
 - 1

2
 - 8

 - 2
0
0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
3
9

                + Mộ ðức Sở 
NN&PTNT 

210 20 20     20       

9 ðường Trung tâm huyện lỵ Mộ ðức UBND Mộ 
ðức 

19,931 20 200 129   200       

10 Nâng cấp, cải tạo Doanh trại khu tập 
huấn hội nghị thuộc BCH quân sự 
tỉnh 

BCH Quân 
sự tỉnh 

3,600 20 200 3   200       

11 ðường Lê Văn Sĩ UBNDTP 39,161 20 200 82   200       

12 ðường Bồ ðề - Chợ Vom UBND Mộ 
ðức 

8,100 20 150     150       

            

 

* Ghi chú: Các dự án chuyển qua khởi công mới: Tái ñịnh cư tập trung dân vùng sạt lở nứt núi xã Sơn Nham- huyện Sơn Hà, 
Cầu Phong Niên, Nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm dạy nghề (GðII ), Nhà truyền thống và bia 
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Quảng Ngãi, Sửa chửa kênh tưới Hồ chứa nước hố Vàng 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S
ố
 0

9
 +

 1
0
 - 1

2
 - 8

 - 2
0
0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
4
0

KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN CHUẨN BỊ ðẦU TƯ NĂM 2006 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 42/2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
   ðVT : Triệu 

ñồng 
      

TT 

 

Tên công trình 

 

ðầu mối giao 
kế hoạch 

Kế hoạch ñã 
giao 

Khối lượng 
ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ 

sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  Tổng cộng   3,300 1,177 223 3,300 0 0   

  A- Các Sở, ngành                 
   

I- Sở Ngoại vụ 
 

  

              
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
1 Nhà làm việc Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ 30     30       
  II- Sở Bưu chính - Viễn thông                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
2 Nhà làm việc Sở Bưu chính - Viễn thông Sở Bưu chính 

- Viễn thông 30     30       
  III- Sở Giao thông và Vận tải                  
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
3 Hệ thống thoát nước ngang ðường Di Lăng - 

Ba Tiêu 
Sở GTVT 

50     50       
  IV- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn                  
  a- Chuẩn bị ñầu tư năm 2004 chuyển sang                 
4 Nâng cấp trạm bơm và kiên cố hóa hoàn thiện 

hệ thống kênh Bình Tân 
Sở NN và 

PTNT 50     50       
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
5 Cửa ñiều tiết lưu lượng nước ñập ngăn mặn 

Hiền Lương 
Sở NN và 

PTNT 50     50       
  V- Sở Y - tế                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
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6 Lò ñốt rác thải:  + TT Y tế Mộ ðức Sở Y tế 30     30       
                             + TT Y tế Bình Sơn Sở Y tế 30     30       
  VI- Sở Xây dựng                  
  a- Chuẩn bị ñầu tư năm 2004 chuyển sang                 
7 NLV Sở Xây dựng Sở Xây dựng 50     50       
  VII- Sở Văn hoá Thông tin                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 
8 Tượng ñài chiến thắng Mõ Cày Sở VH-TT 50     50       
  X- Sở Thể dục Thể thao                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 
9 Cải tạo, nâng cấp Sân vận ñộng Sở TD-TT 50     50       
  XI- Trường Cao ñẳng Cộng ñồng                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

10 Cải tạo, nâng cấp và mở rộng trường Cao ñẳng 
Cộng ñồng (GðI) 

Trường 
CðCð 50     50       

  XII- Hội Văn học - Nghệ thuật                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

11 Sửa chữa Nhà làm việc Hội văn học nghệ thuật Hội văn học 
nghệ thuật 30     30       

  XIII- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

12 Tuyến ñường vào khu sản xuất Vĩnh 
Tuy (Bộ CHQS tỉnh) 

Bộ CHQS 
tỉnh Quảng 

Ngãi 50     50       
13 Sở Chỉ huy bổ trợ Bộ CHQS 

tỉnh Quảng 
Ngãi 50     50       

  XIV- Công an tỉnh                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

14 Phòng cảnh sát giao thông ñường thuỷ Công An tỉnh 20     20       
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
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15 Xây dựng bến lấy nước ñể phục vụ chữa cháy 
trên ñịa bàn thành phố Quảng Ngãi  

Công An tỉnh 

50     50       
  XV- Trường Trần Quốc Tuấn                 
  a- Chuẩn bị ñầu tư năm 2004 chuyển sang                 

16 Trường THPT Trần Quốc Tuấn gñ 2 Trường TQT 50     50       
  XVI- ðài Phát thanh Truyền hình                 
  a- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

17 Trường quay ðài PTTH ðài PTTH 20     20       
  B- các huyện, thành phố                 
  I- Huyện ðức Phổ                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

18 Hồ chứa nước Lỗ Lá UBND ðức 
Phổ 50     50       

  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
19 ðường ðức Phổ - Mỹ Á ( Giai ñoạn II ) UBND huyện 

ðức Phổ 50     50       
20 ðường QL1A - ðài truyền thanh huyện UBND huyện 

ðức Phổ 50     50       
  II- Huyện Mộ ðức                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

21 Nhà làm việc khối vận huyện Mộ ðức UBND Mộ 
ðức 20     20       

  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
22 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộ ðức UBND Mộ 

ðức 50     50       
23 Nhà làm việc UBND huyện Mộ ðức UBND Mộ 

ðức             

Huyện bố trí vốn 
CBðT 

  III- Tư Nghĩa                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

24 ðường Sông Vệ - Nghĩa Thương UBND huyện 
Tư Nghĩa 50     50       

25 Tuyến ñường từ cầu Bàu Giang ñến UBND xã 
Nghĩa Trung 

UBND huyện 
Tư Nghĩa 

50     50       
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  IV- Huyện Ba Tơ                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

26 Chợ thị trấn Ba Tơ UBND Ba Tơ 50     50       
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

27 ðập nước Ren UBND huyện 
Ba Tơ 50     50       

28 Nhà làm việc UBND huyện Ba Tơ UBND huyện 
Ba Tơ             

Huyện bố trí vốn 
CBðT 

  V- Nghĩa Hành                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

29 ðường Hành Dũng - Nghĩa Thọ UBND huyện 
Nghĩa Hành 50     50       

30 Nhà làm việc khối vận UBND huyện 
Nghĩa Hành             

Huyện bố trí vốn 
CBðT 

  VII- Sơn Hà                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

31 Hồ chứa nước ðồng Giang huyện Sơn Hà UBND Sơn 
Hà 50     50       

  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006   
              

32 Chợ Thị trấn Di Lăng UBND huyện 
Sơn Hà 50     50       

33 ðường Trung tâm thị trấn Di lăng UBND huyện 
Sơn Hà 50     50       

  VIII- Sơn Tây                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

34 ðường ngã ba Ngọc Tem - Sơn Lập UBND Sơn 
Tây 50     50       

35 ðập Nước Be xã Sơn Tân UBND huyện 
Sơn Tây 50     50       

36 Kè chống sạt lỡ suối Huy Măng  UBND huyện 
Sơn Tây 50     50       

37 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện UBND huyện 
Sơn Tây 20     20       

  IX- Trà Bồng                 



S
ố
 0

9
 +

 1
0
 - 1

2
 - 8

 - 2
0
0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
4
4

  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 
38 Thuỷ lợi ðồng Giang UBND Trà 

Bồng 50     50       
39 Nhà văn hoá TD - TT Trà Bồng UBND Trà 

Bồng 20     20       
40 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Bồng UBND Trà 

Bồng 20     20       
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

41 ðường Trà Bình  - Trà Tân UBND huyện 
Trà Bồng 100     100       

42 Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc UBND huyện 
Trà Bồng 

UBND huyện 
Trà Bồng 

20     20       
  X- Bình Sơn                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

43 Hồ Lỗ Ồ UBND Bình 
Sơn 50 185 50 50       

44 Sửa chửa Hồ chứa nước An Thạnh UBND Bình 
Sơn 50     50       

  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
45 ðường từ xã Bình Minh ñi Trà Giang UBND huyện 

Bình Sơn 50     50       
  XI- Minh Long                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

46 Nâng cấp Nhà làm việc UBND huyện Minh 
Long 

UBND Minh 
Long 50     50       

  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 
47 ðường Long Mai - Long Sơn qua ñèo Chân UBND huyện 

Minh Long 50     50       
  VII-Tây Trà                 
  a-Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

48 Dự án căn cứ ñịa cách mạng Trà Bồng UBND huyện 
Tây Trà 50     50       

  XIII- Sơn Tịnh                 
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  a- Chuẩn bị ñầu tư năm 2004 chuyển sang                 
49 03 trạm bơm tưới phía Tây Bắc huyện Sơn Tịnh UBND  Sơn 

Tịnh 50     50       
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 
  c- Chuẩn bị ñầu tư mới năm 2006                 

50 ðường Vĩnh Tuy - Hàng Da ( nối dài ) UBND  Sơn 
Tịnh 50     50       

51 Cầu Vĩ UBND  Sơn 
Tịnh 50     50       

  XVI- Thành phố Quảng Ngãi                 
  a- Chuẩn bị ñầu tư năm 2004 chuyển sang                 

52 ðường Lê Trung ðình (ñoạn Nguyễn Du - Bà 
Triệu) 

UBND Thành 
phố Quảng 

Ngãi 50     50       
53 ðường Nguyễn Chí Thanh (gñ 2) UBND Thành 

phố Quảng 
Ngãi 50     50       

54 ðường Trương Quang Trọng UBND Thành 
phố Quảng 

Ngãi 50     50       
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

55 Di dời bến xe vận tải nhẹ UBND Thành 
phố Quảng 

Ngãi  50     50       
56  ðường Bắc Sơn Thành phố Quảng Ngãi UBND Thành 

phố Quảng 
Ngãi  50     50       

57  ðảo giao thông nút cầu Trà Khúc 2 UBND Thành 
phố Quảng 

Ngãi  50     50       
  XVII- Lý Sơn                 
  b- Chuẩn bị ñầu tư năm 2005 chuyển sang                 

58 Trung tâm văn hoá TD -TT huyện Lý Sơn UBND Lý 
Sơn 50     50       
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  * Hỗ trợ các dự án thực hiện nguồn ngân 
sách khác 

  

              
1 Trung tâm dạy nghề và việc làm Hội Nông dân 

(hạng mục san nền, tường rào cổng ngõ, ñền bù 
GPMB) 

Hội nông dân 
tỉnh 

300 812 173 300     

NS1,7 tỷ 
2 Nhà làm việc Sở Khoa học - Công nghệ Sở KHCN 

50     50     

Thực hiện bằng 
vốn bán  
ñấu giá trụ sở 
cũ 

3 Nhà làm việc liên minh HTX Liên Minh 
HTX 

50     50     

Thực hiện bằng 
vốn bán  
ñấu giá trụ sở 
cũ 

4 NLV Sở Giao thông Vận tải Sở GTVT 

50     50     

Thực hiện bằng 
vốn bán  
ñấu giá trụ sở 
cũ 

5 Nhà làm việc ðoàn ðB quốc hội ðoàn ðBQH 30     30     Vốn TW hỗ trợ 
6 Khu tái ñịnh cư IV - A2 ( ðê Bao) UBND TP 

30     30     

Khai thác quỹ 
ñất 

7 ðường Bàu Giang - Cầu Mới (cả lập dự án và 
quy hoạch) 

Sở GTVT 

100 38   100     

Khai thác quỹ 
ñất 

8 Khu ñô thị ðông Bắc Trà Khúc Sở Xây dựng 

100     100     

Khai thác quỹ 
ñất 

9 ðường Phan ðình Phùng nối dài UBNDTPQN 

50 142   50     

Khai thác quỹ 
ñất 

10 Trung tâm sát hạch lái xe 

Sở GTVT             
Vốn ñền bù của 
Trường Kỹ Nghệ 

11  ðường ðT.622- Mỏ ñá Bình Mỹ 

UBND Bình 
Sơn             

Vốn huyện + huy 
ñộng 70%, NS hỗ 
trợ 30% cân ñối 
sau 
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12 Khu tái ñịnh cư  Gò Trảy Ban ðB, 
TðC và 
GPMB 

            Vốn ñền bù ñường 
Nguyễn Công 
Phương và Nguyễn 
Trãi 

13 Trường THCS Trần Phú UBNDTPQN 

            

Vốn XSKT, UBND 
TP bố trí kinh phí 
CBðT 

          

 

* Ghi chú: Các dự án chuyển qua khởi công mới: Trường trẻ em khuyết tật, Nâng cấp, mở rộng Nhà 
làm việc Huyện uỷ Bình Sơn, Nghĩa ñịa Thành phố Quảng Ngãi,  Nhà ñiều dưỡng người có công 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  
 NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 

ðầu tư theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính Trị và theo Quyết ñịnh của Chính phủ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 42 /2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

     ðVT : Triệu ñồng 

Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối 
giao kế 
hoạch 

Tổng mức 
ñầu tư 

Tổng dự 
toán/Dự 

toán 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng số 

Trong ñó 
giao ñợt 

1  

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ sung 

Tăng Giảm 
Ghi 
chú 

  Tổng cộng   1,366,984 274,854 61,916 80,000 62,090 29,391 35,298 80,000 2,400 2,400   

I 
 ðầu tư theo Nghị quyết 
39 của BCT 

  186,934 182,022 22,016 50,000 37,190 17,072 26,079 50,000 2,400 2,400   

  Nhóm B   116,402 111,783 2,800 25,000 17,500 4,732 16,473 27,400 2,400 0   

  Dự án chuyển tiếp   32,454 27,836 2,800 7,000 4,900 3,369 4,900 8,500 1,500 0   

1 
ðường Ba Bích - Ba Nam UBND Ba 

Tơ 
32,454 27,836 2,800 7,000 4,900 3,369 4,900 8,500 1,500   NS 

25,1 tỷ 
  Khởi công mới   83,948 83,947 0 18,000 12,600 1,363 11,573 18,900 900 0   

2 
ðường Sơn Cao - Sơn Kỳ UBND 

Sơn Hà 
29,550 29,550   6,000 4,200 389 3,989 6,600 600     

3 
ðường Trà Tân - Cà ðam (giai 
ñoạn 1) 

UBND Trà 
Bồng 

25,120 25,120   5,000 3,500 405 3,500 5,000       

4 
ðường Sơn Lập - Sơn Tinh UBND 

Sơn Tây 
29,278 29,277   7,000 4,900 569 4,084 7,300 300     

  Nhóm C   70,532 70,240 19,216 25,000 19,690 12,340 9,606 22,600 0 2,400   

  Dự án chuyển tiếp   14,156 14,156 3,500 7,700 5,390 5,169 4,788 7,700 0 0   

5 
 ðập dâng Tà Win UBND 

Sơn Tây 
2,311 2,311 500 1,200 840 678 678 1,200       

6 
ðường Long Sơn - Long Mai 
(ñoạn qua cầu Biều) 

UBND 
Minh Long 

6,807 6,807 1,000 
4,000 2,800 3,299 2,800 4,000       

7 Cầu Nước Siêng 
UBND 

Minh Long 
3,052 3,052 1,500 

1,100 770 652 770 1,100       
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8 Cầu Dư Hữu 
UBND 

Minh Long 
1,986 1,986 500 

1,400 980 540 540 1,400       

  Khởi công mới   31,085 30,806 85 10,000 7,000 740 1,341 7,600 0 2,400   

9 
ðập Tà Vôi UBND 

Sơn Tây 
2,068 1,792   1,000 700 202 100 700   300   

10 ðập Xà Ây 
UBND 
Sơn Hà 

2,897 2,897 85 
2,000 1,400     1,400   600   

11 
 
ðường Ba Trang - Ba Khâm - 
Phổ Ninh  

UBND Ba 
Tơ 

17,181 17,181   3,000 2,100 114   2,100   900   

12 
Thoát nước ngang ñường Long 
Mai - Long Hiệp Thanh An 

UBND 
Minh Long 

4,974 4,972   2,000 1,400 318 1,241 2,000   0   

13 
Cầu Ba Xa UBND Ba 

Tơ 
3,965 3,965   2,000 1,400 106   1,400   600   

  
* Trả nợ công trình hoàn 
thành 

  25,291 25,277 15,631 7,300 7,300 6,431 3,477 7,300 0 0   

14 ðập dâng Nước Lác 
UBND 
Sơn Hà 11,177.0 11,177.0 7,681.0 3,000.0 3,000.0 

2,348 1,046 
3,000.0   

0   

15 Sửa chữa ñập thủy lợi Xen 
Bay 

UBND Trà 
Bồng 2,136.0 2,136.0 1,400.0 400.0 400.0 

    

400.0   

0   

16 
ðập Sa Lung UBND Ba 

Tơ 2,499.8 2,499.8 2,000.0 400.0 400.0 
  11 

400.0   
0   

17 ðường Sơn Thủy - Giá Gối 
UBND 
Sơn Hà 6,985.0 6,971.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 

3,670 2,022 
3,000.0   

0   

18 
ðập Tà Ngòm UBND 

Sơn Tây 
2,493 2,493 1,550 

500.0 500.0 
413 398 

500.0   
0   

II  ðầu tư theo Quyết ñịnh 
của Chính phủ 

  1,180,050 92,832 39,900 30,000 24,900 12,319 9,219 30,000 0 0   

1 ðường Liên huyện miền núi   93,180 92,832 34,950 17,000 11,900 12,319 9,219 17,000 0 0   

 -  ðường Trà Thanh - Trà Phong 
(ngã ba Trà Bao - Trà Khê) 

UBND Tây 
Trà 

39,875 39,840 16,850 7,000 4,900 3,575 3,575 7,000   0   

 -  Kiên cố hoá bền vững ñường 
Trà Bồng - Trà Phong 

Sở GTVT 34,480 34,480 10,000 4,000 2,800 5,900 2,800 4,000   0   

 -  Cầu Hải Giá Sở GTVT 18,825 18,512 8,100 6,000 4,200 2,844 2,844 6,000   0 HT 



S
ố
 0

9
 +

 1
0
 - 1

2
 - 8

 - 2
0
0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
5
0

2  
Trường ðại học Phạm Văn 
ðồng 

 

Ban ñiều 
hành dự án 

195,000  
  

 

4,950 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 Trong 
ñó có 
ñền bù 
giải toả 
khu 
TðC 
ngoài 
hàng 
rào 

   - Chuẩn bị ñầu tư dự án 
Trường ðại học Phạm Văn 
ðồng 

Ban ñiều 
hành dự án 

      1,000 1,000     1,000   0 CBðT 

   - Xây dựng CSHT ngoài hàng 
rào Trường ðH Phạm Văn 
ðồng 

  39,635   4,950 9,000 9,000     9,000   0 THðT 

3 ðường ven biển Dung Quất - 
Sa Huỳnh (giai ñoạn 1) 

  891,870     3,000 3,000     3,000   0 CBðT 

3.1 
 - Phần do Sở Giao thông 
Vận tải làm chủ ñầu tư 

Sở 
GTVT 

      
2,800 2,800     2,800 0 0 

  

* Tuyến ñường ven biển Dung 
Quất - Sa Huỳnh Sở GTVT       

1,900 1,900     1,900 0 0 
  

  
 - Dự án ñiều chỉnh quy hoạch 
ñường ven biển Dung Quất  - 
Sa Huỳnh 

  
1,072 

    
1,072 1,072     1,072   0 

Quy 
hoạch 

   - Khảo sát, lập dự án ñầu tư   4000     828 828     828   0 CBðT 

* Tuyến ñường du lịch sinh thái 
Mỹ Trà - Mỹ Khê Sở GTVT       

900 900     900 0 0 
  

  

 - Dự án quy hoạch chi tiết 
1/500 phần diện tích thuộc 
Khu ñô thị ðông Bắc Trà 
Khúc (có phần công bố và cắm 
mốc giới) 

  933     

500 500     500   0 

Quy 
hoạch 

   - Khảo sát, lập dự án ñầu tư   3000     400 400     400   0 CBðT 

3.2 

ðường cơ ñộng từ km62+500 
- km82+500 (thuộc Bộ Chỉ 
huỷ QS) 

Bộ chỉ huy 
QS tỉnh 

      

200 200     200   0 

CBðT 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  
 NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 

Hạ tầng huyện mới tách Tây Trà  
(Kèm theo Quyết ñịnh số   42 /2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

    ðVT : Triệu ñồng        
Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối giao 

kế hoạch 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng số 

Trong ñó 
giao ñợt 

1  

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh 
bổ sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  Tổng cộng   47,742 7,000 15,000 12,000 4,172 6,427 15,000 1,170 1,170   

I Thực hiện ñầu tư   31,743 6,950 12,500 9,500 4,172 6,427 12,500 1,170 1,170   
1 Nhà làm việc Huyện uỷ  UBND Tây 

Trà 
2,998 1,400 1,400 980 4 14 980   420   

2 Nhà làm việc UBND huyện  nt 3,897 1,000 2,500 1,750 1,068 1,083 2,500       
3 Nhà làm việc Khối dân vận  nt 1,408 460 800 560 537 432 800       
4 Nhà Công vụ huyện  nt 999 460 500 350 290 298 500       
5 ðài Truyền thanh - Phát lại truyền 

hình  
nt 669 660 0 0     0     ðã xong 

6 Khu tái ñịnh cư Trung tâm huyện  nt 3,263 2,970 200 140     200       

7 ðường Eo Chim - Trà Nham nt 18,509   4,600 3,220 2,273 4,600 5,770 1,170     

8 ðường Cầu tràn Nước Niu - 
Eo Xà Lan, Trà Khê  

nt 

    

2500 2500 

    

1,750 

  

750 

  
II Chuẩn bị xây dựng   15,999 50 400 400 0 0 400       

9 Cơ quan quân sự Tây Trà Bộ chỉ huy 
QS 3727 

  200 200     200     NS tỉnh 
1,977 tỷ  

10 Kè chống xói lở suối Nước Niu UBND Tây 
Trà 9372   100 100     

100 
      

11 Thủy lợi Nà Crét UBND Tây 
Trà 

2,900 

50 100 100     

100 

      
III Chuẩn bị ñầu tư       100 100 0 0 100 0 0   

12 Nâng cấp, láng nhựa các tuyến 
ñường nội bộ 

UBND Tây 
Trà     100 100     

100 
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IV Phân khai tại Quyết ñịnh số 
1014/Qð-UBND ngày 27/4/2006 

  
    900 900 0 0 900       

1 Trung tâm Y tế huyện Tây Trà 
(hạng mục kè chắn và san nền) 

Sở Y tế 

12244   500 500     
500 

      
2  ðền tưởng niệm Liệt sĩ huyện 

Tây Trà  
(bồi thường, giải phóng mặt bằng) 

Sở LðTB và 
XH 

2900   400 400     

400 

      
V Dự phòng Các dự án khác UBND Tây 

Trà 
    1,100 1,100     1,100       
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  
 NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 

Hạ tầng Du lịch + Chợ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 42  /2006/Qð-UBND ngày   09  tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

              
Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối 
giao kế 
hoạch 

Năng 
lực 

thiết kế 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng số 

Trong 
ñó giao 
ñợt 1  

Khối 
lượng 

ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh bổ 
sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  Tổng cộng     81,213 23,458 #REF! #REF! 3,643 3,308 #REF! 0 0   

I Hạ tầng du lịch     71,487 18,764 #REF! #REF! 3,643 3,308 #REF!       
  Nhóm B     71,487 18,764 #REF! #REF! 3,643 3,308 #REF!       

  Dự án chuyển tiếp     71,487 18,764 #REF! #REF! 3,643 3,308 #REF!       

1 CSHT Khu du lịch Mỹ 
Khê 

Sở TMDL 122ha 53,238 13,364 #REF! #REF! 151 142 #REF!       

2 CSHT Khu du lịch Sa 
Huỳnh 

Sở TMDL 52,27ha 18,249 5,400 #REF! #REF! 3,492 3,166 #REF!       

II Hạ tầng chợ     9,726 4,694 2,000 1,430 0 0 2,000       
  Nhóm C     6,293 2,347 1,900 1,330 0 0 1,900       

  Dự án khởi công mới     2,860 0 1,900 1,330 0 0 1,900       

1 Chợ Trà Bồng UBND Trà 
Bồng 

585m2 2,860   1,900 1,330     1,900       

  Chuẩn bị ñầu tư         100 100 0 0 100       

2 Chợ Thành Phố Quảng 
Ngãi UBND 

Thành  
Phố QN     

  100 100     100       

  Trả nợ công trình hoàn 
thành 

    3,433 2,347 0 0 0 0 0       

3 Chợ Phước Vĩnh UBND Lý 
Sơn 

3300m1 1,507 1,025 0 0     0     NS1,055 
tỷ 

4 Chợ Minh Long UBND 
Minh Long 

4000m1 1,926 1,322 0 0     0     NS 1,348 
tỷ 
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KẾ HOẠCH ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN ðẦU TƯ XDCB NĂM 2006  

 NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 
Hỗ trợ ñầu tư y tế + Nguồn ñể lại xổ số kiến thiết năm 2006 

(Kèm theo Quyết ñịnh số  42 /2006/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

    ðVT : Triệu ñồng        
Kế hoạch ñã giao 

TT Tên công trình 
ðầu mối 
giao kế 
hoạch 

Tổng 
mức ñầu 

tư 

Ứơc giải 
ngân từ 
KC ñến 

31/12/2005 
Tổng số 

Trong 
ñó giao 
ñợt 1 

Khối lượng 
ñăng ký 
KB ñến 

25/6/2006 

Giá trị 
giải ngân 

ñến 
25/6/2006 

Kế 
hoạch 
ñiều 

chỉnh bổ 
sung 

Tăng Giảm Ghi chú 

  Tổng cộng   224,704 37,294 24,900 18,900 15,478 14,521 24,900 0 0   

I ðầu tư y tế   199,690 20,092 20,000 14,000 11,188 11,232 20,000       

  Nhóm B   199,690 20,092 20,000 14,000 11,188 11,232 20,000       

1 Bệnh viện ða khoa tỉnh Sở Y tế 199,690 20,092 20,000 14,000 11,188 11,232 20,000     Trong nước: 109 
tỷ 

II ðầu tư từ nguồn XSKT   25,014 17,202 4,900 4,900 4,290 3,289 4,900       

  Trả nợ công trình hoàn 
thành 

  25,014 17,202 4,900 4,900 4,290 3,289 4,900       

1 
Trung tâm y tế Bình Sơn 

UBND 
Bình Sơn 

17,419 13,215 
2,000 2,000 2,203 1,142 2,000       

2 
Trung tâm y tế Thị xã 

UBND 
TPQN 

7,595 3,987 
2,900 2,900 2,087 2,147 2,900       

 


